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Trong những năm qua và các năm tới đây ngành Ngân hàng Việt Nam tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đảng là “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”, đồng thời “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện của nước ta và bảo đảm thực hiện những cam kết trong quan hệ song phương và đa phương như AFTA, APEC, Hiệp định thương mại Việt – Mỹ, tiến tới gia nhập WTO…”1.
Kết quả hợp tác quốc tế của ngành Ngân hàng trong năm 2005 

Đẩy mạnh hợp tác song phương: Năm 2005, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đẩy mạnh hợp tác song phương với các tổ chức tài chính quốc tế và NHTW của các nước. NHNN đã đón tiếp nhiều đoàn cán bộ cao cấp của các tổ chức tài chính quốc tế như Phó Tổng giám đốc IMF, Tổng Giám đốc WB , đồng thời tổ chức các đoàn cán bộ cao cấp của NHNN tới thăm và làm việc tại các NHTW của Thuỵ Điển, Ba Lan, Canada,…, trong đó đặc biệt quan tâm tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các NHTW trong khu vực và tiếp tục mở rộng quan hệ với các NHTW của các nước ở Tây Âu, Châu Phi và Trung Đông. Nhiều thoả thuận hợp tác song phương đã được đàm phán, ký kết và triển khai.

Tăng cường hợp tác đa phương: Ngành Ngân hàng đã cùng với các Bộ, ngành chủ động đẩy nhanh quá trình đàm phán gia nhập WTO. NHNN đã chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngân hàng và tham gia quá trình đàm phán song phương và đa phương với 21 quốc gia thành viên của WTO, trong đó đang tích cực đàm phán với Hoa Kỳ. Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM. Về hợp tác trong ASEAN, NHNN đã hoàn thành thủ tục ký gia hạn Thoả thuận Hoán đổi ASEAN, tham gia xây dựng Danh mục định hướng cho vòng đàm phán 4 về dịch vụ ngân hàng, hoàn thành báo cáo giám sát kinh tế, tiền tệ trong ASEAN và ASEAN+3. Về hợp tác trong APEC, NHNN hoàn thành bổ sung kế hoạch hành động quốc gia năm 2005 trong lĩnh vực ngân hàng, chuẩn bị nội dung về hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng và tham gia Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC.


Đẩy mạnh quá trình đàm phán, ký kết, tiếp nhận và triển khai các khoản vay trong khuôn khổ hợp tác đa phương và song phương: Dự kiến trong năm 2005, Việt Nam có thể ký kết được 13 chương trình, dự án do WB và ADB tài trợ với tổng trị giá gần 1,2 tỷ USD và đàm phán thêm 5 dự án nữa với trị giá 550 triệu USD, nâng tổng số khoản vay từ các tổ chức này lên 108 chương trình, dự án với tổng trị giá cam kết vốn vay hơn 9 tỷ USD. Tổng số vốn giải ngân của các chương trình, dự án kể trên trong năm 2005 đạt trên 350 triệu USD. Hầu hết các khoản vay này dành để đầu tư cho các dự án quốc gia trên các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục, môi trường có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) và phát triển bền vững (tăng trưởng kinh tế nhanh, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,…). Ngoài ra, trong năm NHNN phối hợp với các Bộ, ngành ký kết với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) khoản tài trợ trị giá 6,1 tỷ Yên trong khuôn khổ dự án tài trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (giai đoạn II).

Tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật quốc tế: Trong năm 2005 NHNN tích cực đẩy mạnh khai thác và tiếp nhận các khoản hỗ trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế, các NHTW và chính phủ các nước. Tính đến hết tháng 10/2005, WB và ADB đã dành cho Việt Nam 29 khoản hỗ trợ kỹ thuật nhằm hỗ trợ cho quá trình tăng cường năng lực thể chế và hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và các ngành khác. Trong đó, WB cấp 17 khoản hỗ trợ kỹ thuật và đồng tài trợ với tổng trị giá hơn 17 triệu USD, nâng tổng số hỗ trợ kỹ thuật và đồng tài trợ của WB cho Việt Nam đến nay là 193 khoản với tổng số tiền khoảng 465 triệu USD. ADB dành 12 khoản hỗ trợ kỹ thuật với tổng trị giá gần 7 triệu USD, đưa tổng số hỗ trợ kỹ thuật của ADB cam kết tài trợ cho Việt Nam là 169 khoản với tổng trị giá hơn 1 tỷ USD. Ngoài ra, NHNN tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức CIDA Canada gần 7 triệu USD để hỗ trợ cho quá trình phát triển NHNN trở thành NHTW hiện đại.

Những bước tiến mới của ngành Ngân hàng trên đường hội nhập kinh tế quốc tế


Cùng với cải cách kinh tế và mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày càng trở thành tiêu điểm và nhân tố ảnh hưởng quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và quá trình trình quản lý của các cơ quan nhà nước. Hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành những xung lực cho quá trình đổi mới và phát triển của nền kinh tế và hệ thống tài chính Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng thể hiện ở sự hội tụ quốc tế tương đồng trên các giác độ thể chế, chính sách; hoạt động và tư duy, nhận thức.  


Đẩy mạnh hội nhập về thể chế, chính sách nhằm góp phần hoàn thiện môi trường thể chế và tạo môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi
Ngành ngân hàng Việt Nam ngày càng tiến gần hơn tới các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt về hoạt động và quản lý ngân hàng. Quá trình xây dựng, thực thi chính sách luôn tính tới các yếu tố kinh tế quốc tế để phản ánh một yêu cầu thực tiễn rằng ngành Ngân hàng Việt Nam đang thực sự cầu thị tiến nhanh, vững chắc trên con đường hội nhập quốc tế. Hội nhập trên góc độ chính sách góp phần hình thành lên môi trường thể chế về ngân hàng trong nước phù hợp, tương đồng với quốc tế. Năm 2005, NHNN đã ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp hơn với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và các cam kết song phương, đa phương về mở cửa thị trường tài chính. Công tác giám sát ngân hàng (bao gồm cả các hoạt động ban hành các qui định an toàn và biện pháp thận trọng) đang tiến nhanh tới thực hiện các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế của Uỷ ban Giám sát ngân hàng Basel. Chẳng hạn, qui định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro; qui định về các tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng, qui định về chống rửa tiền, công bố thông tin đối với các TCTD,… Chính sách tiền tệ và chính sách quản lý ngoại hối được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế. 

Trong nửa đầu năm 2005, NHNN đã tiến hành điều chỉnh tăng các mức lãi suất chính thức (lãi suất tái cấp vốn từ 5% lên 5,5% và 6%; lãi suất chiết khấu từ 3% lên 3,5% và 4%; lãi suất cơ bản từ 7,5% lên 7,8%) để phù hợp với xu hướng kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế (áp lực tăng lạm phát và lãi suất), đồng thời hạn chế các chu chuyển không mong muốn của thị tường tài chính, tiền tệ. Các công cụ chính sách tiền tệ, đặc biệt là nghiệp vụ thị trường mở được điều hành linh hoạt để bảo đảm đạt được mục tiêu CSTT (các chỉ tiêu tiền tệ về tăng trưởng M2, huy động vốn và cho vay có thể đạt mức như mục tiêu, ước tăng khoảng 20-23% so với cuối năm 2004), góp phần tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Chính sách quản lý ngoại hối tiếp tục được đổi mới theo hướng tự do hoá các giao dịch vãng lai và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch vốn (vay, trả nợ nước ngoài, thanh toán và đầu tư quốc tế). NHNN cho phép một số NHTM triển khai các nghiệp vụ quyền chọn đồng Việt Nam, xoá bỏ các qui định về điểm kỳ hạn trong các giao dịch kỳ hạn ngoại tệ để cho phép các NHTM xác định điểm giao dịch kỳ hạn trên cơ sở chênh lệch lãi suất của đồng Việt nam (lãi suất cơ bản) và lãi suất đồng USD (lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ). 


Đẩy mạnh hội nhập về hoạt động ngân hàng nhằm góp phần phát triển hệ thống tài chính, ngân hàng an toàn và hiệu quả

Do tiếp tục mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng theo lộ trình đã cam kết,  khả năng tiếp cận và gia nhập thị trường của các TCTD nước ngoài đối với thị trường Việt Nam được dễ dàng hơn đã tiếp sức cho sự gia tăng mức độ cạnh tranh và những tiến bộ trong hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam theo hướng hiện đại hoá và phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế. NHNN tiếp tục nới lỏng các hạn chế về tiếp cận thị trường, qui mô và phạm vi hoạt động của các ngân hàng nước ngoài, đồng thời từng bước đối xử bình đẳng các TCTD nước ngoài với các TCTD trong nước. Từ cuối năm 2004, các chi nhánh ngân hàng Mỹ và EU có thể huy động tiền gửi từ các pháp nhân, thể nhân không có quan hệ tín dụng tương đương 750% vốn được cấp. Từ tháng 12/2005, con số này sẽ được nâng lên 1.100% đối với các chi nhánh ngân hàng Mỹ. Việt Nam sẽ đối xử quốc gia về việc nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam đối với các chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ từ các pháp nhân Việt Nam không có quan hệ tín dụng từ cuối năm 2008 trở đi và từ các thể nhân Việt Nam từ không có quan hệ tín dụng từ cuối năm 2010 trở đi. 


Đẩy mạnh hội nhập tư duy, nhận thức 

Đây là vấn đề quan trọng đem đến những thay đổi hành động trên thực tế phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế. Hệ thống ngân hàng Việt Nam làm quen chưa lâu với cơ chế thị trường, vì vậy nếp nghĩ và cách làm cũ còn chưa được xoá bỏ hoàn toàn. Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi hệ thống ngân hàng Việt Nam, bao gồm cả cơ quan quản lý và các TCTD phải thu hẹp sự khác biệt về tư duy, nhận thức so với quốc tế.

Trước hết, cần đổi mới tư duy chính sách của Ngân hàng Nhà nước. Trong khuôn khổ thể chế xem như mặc định là một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cụ thể hơn là một hệ thống tiền tệ, ngân hàng hoạt động theo cơ chế thị trường thì có thể thấy các chính sách và biện pháp quản lý của NHNN dần chuyển dịch từ phương pháp hành chính, cưỡng chế là chủ yếu sang cơ chế quản lý mang tính thị trường hơn thông qua tác động đến các yếu tố thị trường và trên nguyên tắc tôn trọng thị trường. Phương pháp xây dựng và hoạch định chính sách theo kiểu hành chính, chủ quan duy ý chí và áp đặt tuyệt đối dần được thay thế bằng phương pháp mà dựa trên cơ sở điều kiện của đối tượng bị quản lý và thị trường. 

Thứ hai, cần đổi mới tư duy kinh doanh của các TCTD theo hướng lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm. Các TCTD cung cấp dịch vụ ngân hàng theo nhu cầu của thị trường và định giá dịch vụ theo mức độ rủi ro, đồng thời linh hoạt hơn trong việc chủ động phản ứng lại với những thay đổi của môi trường kinh doanh và các lực lượng thị trường, nhất là khi mà áp lực cạnh tranh gia tăng và nguy cơ gia nhập thị trường của các ngân hàng nước ngoài ngày càng hiện hữu theo lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng. Liên kết, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng là xu hướng chung và ngày càng trở lên mạnh mẽ, chặt chẽ hơn để tạo ra cộng đồng ngân hàng Việt Nam có khả năng cạnh tranh lớn hơn.  

Ngành Ngân hàng đẩy mạnh cải cách để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO một cách có hiệu quả 

Hội nhập kinh tế quốc tế luôn gắn liền với mở cửa thị trường và đem lại cho nền kinh tế nhiều cơ hội đan xen với không ít thách thức. Nhận thức đúng xu thế phát triển chung và thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hơn nữa để bảo đảm hội nhập kinh tế quốc tế thành công. Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về cải cách của ngành Ngân hàng trong trung hạn bao gồm:

Một là, cơ cấu lại căn bản, toàn diện tổ chức và hoạt động của NHNN để hình thành bộ máy tổ chức tinh gọn, chuyên nghiệp, có đủ nguồn lực, năng lực xây dựng, thực thi CSTT theo nguyên tắc thị trường, đồng thời tạo nền tảng đến sau năm 2010 phát triển NHNN trở thành NHTW hiện đại, đạt trình độ tiên tiến của các NHTW trong khu vực Châu á.  

Hai là, nâng cao hiệu quả quản lý ngoại hối trong điều kiện tự do hoá tài khoản vãng lai và nới lỏng kiểm soát các giao dịch vốn một cách thận trọng phù hợp với lộ trình mở cửa thị trường tài chính. Từng bước nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam và tạo nền tảng cho đồng tiền Việt Nam trở thành đồng tiền tự do chuyển đổi sau năm 2010. Tiếp tục đổi mới cơ chế tỷ giá theo nguyên tắc thị trường và gắn với điều hành lãi suất.  


Ba là, đổi mới căn bản hệ thống giám sát ngân hàng (mô hình tổ chức bộ máy, khung pháp lý và phương pháp) theo các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế. 

Bốn là, cải cách căn bản, triệt để và phát triển toàn diện hệ thống các TCTD theo hướng hiện đại, hoạt động đa năng để đạt trình độ phát triển trung bình tiên tiến trong khu vực ASEAN, có qui mô hoạt động lớn hơn, tài chính lành mạnh, đồng thời tạo nền tảng đến sau năm 2010 xây dựng được hệ thống các TCTD hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Châu á.


Năm là, hình thành đồng bộ khuôn khổ pháp lý, áp dụng đầy đủ hơn các thiết chế và chuẩn mực quốc tế về an toàn kinh doanh tiền tệ - ngân hàng. Tiếp tục sửa đổi căn bản Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các TCTD. Hoàn thiện hệ thống chính sách và qui định theo các cam kết mở cửa thị trường, đặc biệt các qui định liên quan đến các hình thức tiếp cận thị trường của các TCTD nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD trong nước mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài thông qua các hình thức cung cấp dịch vụ trong khuôn khổ WTO, đặc biệt là hiện diện thương mại và cung cấp qua biên giới.

Sáu là, đẩy mạnh hiện đại hoá công nghệ ngân hàng trên cơ sở tăng cường áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương và giám sát ngân hàng. 

 Bảy là, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng theo lộ trình và bước đi phù hợp với khả năng của hệ thống ngân hàng Việt Nam (năng lực cạnh tranh của các TCTD và khả năng kiểm soát hệ thống của NHNN). Bảo đảm quyền kinh doanh của các TCTD nước ngoài theo các cam kết đa phương và song phương. Đối xử bình đẳng giữa các TCTD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Loại bỏ căn bản các hình thức bảo hộ bất hợp lý đối với các TCTD trong nước để tiến tới thực hiện đối xử bình đẳng giữa TCTD trong nước và TCTD nước ngoài ở Việt Nam.

*

*   *

So với yêu cầu, thách thức của việc hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO, ngành Ngân hàng Việt Nam còn nhiều việc cần phải làm, trong đó một tinh thần quyết tâm cao và sự đồng thuận về quan điểm của ngành Ngân hàng là nhân tố quan trọng bảo đảm hội nhập kinh tế quốc tế thành công trong lĩnh vực ngân hàng. Với những mục tiêu, giải pháp phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, chúng ta hy vọng ngành Ngân hàng sẽ có những thay đổi mang tính quyết định để tiến lên vững chắc trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế./.

1 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Tr 119, 119, NXB Chính trị Quốc gia 2001
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